
Tố Cáo 

Lựa chọn tố cáo tội phạm là một quyết định cá nhân. Hiểu cách tố cáo và tìm hiểu thêm về những điều 

có thể xảy ra có thể loại bỏ một số điều chưa biết cũng như có thể khiến quý vị cảm thấy việc chuẩn bị 

được tốt hơn. 

Tất cả các cuộc điều tra và hồ sơ do Prosecuting Attorney’s Office (Văn Phòng Luật Sư Công Tố, PAO) 

Quận King xử lý trước tiên phải được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. 

 

Cách tố cáo tội phạm:  

• Nếu quý vị đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 911.  

• Liên hệ với sở cảnh sát/cảnh sát trưởng tại địa phương của mình. 

• Gọi đến số máy không khẩn cấp hoặc  

• Đến khu vực địa phương của mình và trình bày với một sĩ quan.  

• Đến trung tâm y tế. Nếu quý vị đang được điều trị vết thương do hành vi phạm tội gây ra, quý vị có 

thể nói với chuyên gia y tế rằng quý vị muốn tố cáo tội phạm.  

• Đôi khi các nhân chứng tố cáo hành vi phạm tội thay cho quý vị. Quý vị vẫn có thể nhận được yêu 

cầu cung cấp lời khai về những điều đã xảy ra.  

• Quý vị có quyền được hỗ trợ y tế ngay lập tức trước khi cung cấp lời khai cho cơ quan thực thi  

pháp luật.  

• Quý vị có cần một thông dịch viên không? Yêu cầu trình bày với một người bằng ngôn ngữ ưa thích 

của quý vị.  

• Giữ một bản sao số báo cáo của cảnh sát. Nhớ hỏi và giữ số báo cáo của cảnh sát. Điều này có thể 

có ích trong tương lai. 

 

Các công cụ trực tuyến quý vị có thể chọn thông qua trang web của chúng tôi bao gồm bảng chú giải 

thuật ngữ, tài nguyên cộng đồng, video hỗ trợ và công cụ nộp đơn trực tuyến. Truy cập trang 

www.kingcounty.gov/prosecutor/victimservices 

 

 

 

 

 

 

http://www.kingcounty.gov/prosecutor/victimservices


Nạn Nhân Tội Phạm 

Có thể khó để đưa ra quyết định tố cáo tội phạm. Vui lòng cân nhắc việc gọi điện cho một số nhà cung 

cấp trong cộng đồng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm trong quá trình này. 

 

• Xem video “Cách Yêu Cầu Tố Cáo của Cảnh Sát” trên trang web của chúng tôi và tìm hiểu thêm.  

• Giữ một bản sao lời khai của quý vị. Nếu quý vị dự định nộp đơn kiến nghị khác lên tòa án, như đơn 

xin lệnh bảo vệ dân sự, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp lại lời khai. Tòa án có thể không được tiếp 

cận lời khai của quý vị theo báo cáo của cảnh sát, trừ khi quý vị nộp bản sao báo cáo của cảnh sát trong 

hồ sơ của mình. 

• Việc ghi chép trong suốt quá trình này có thể hữu ích.  

• Chúng tôi khuyến nghị nên lưu giữ hồ sơ về mọi tổn thất tài chính phải tự chi trả như chi phí thay 

thế, phí tạm giữ, sửa chữa thiệt hại tài sản hoặc chi phí y tế không được bảo hiểm hoặc Bồi Thường cho 

Nạn Nhân Tội Phạm chi trả cho yêu cầu Hoàn Nguyên trong tương lai. 

 

Điều Tra 

Khi tội phạm được tố cáo với cảnh sát:  

• Nghi phạm có thể bị bắt 

• Việc điều tra cụ thể có thể dẫn đến việc bắt giữ hoặc buộc tội.  

• Không bắt giữ. Trong trường hợp này, không bị bắt giữ không có nghĩa là điều tồi tệ đã không xảy ra. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, không thể buộc tội hoặc không xác định được nghi phạm. 

 

Sau khi tìm thấy nghi phạm, vụ án sẽ đi theo hướng thích hợp. 

 

Bắt Giữ → Phiên Điều Trần Đầu Tiên  

Nếu nghi phạm bị bắt tại hiện trường, nghi phạm sẽ phải ra hầu tòa trong vòng 24 giờ kể từ khi bị bắt.  

Phiên Điều Trần Đầu Tiên  

• Thẩm phán quyết định liệu có Nguyên Nhân Có Thể Xảy Ra dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội 

hay không. 

• Thẩm phán sẽ quyết định xem có ấn định bất kỳ khoản bảo lãnh nào hay trả tự do cho cá nhân khi 

cam kết sẽ quay lại trong vòng 48 giờ đối với quyết định nộp đơn “gấp rút”. 



Có Mặt Lần 2: 

• Sẽ không tổ chức điều trần. Công Tố Viên phải quyết định liệu có khởi tố trong phiên điều trần lần 

thứ hai hay không. 

• Nếu KHÔNG khởi tố, cá nhân sẽ được trả tự do không có điều kiện. Có thể nộp các khoản phí trong 

tương lai trong thời hiệu đối với một khoản phí nhất định. 

• Nếu khởi tố, cá nhân đó sẽ được thông báo và ngày điều trần buộc tội thường sẽ được ấn định  

sau 2 tuần. 

 

Khởi tố sau khi Điều Tra 

Thông thường, Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật không thể bắt giữ ngay lập tức. Đôi khi cần điều tra thêm để:  

• Thu thập bằng chứng, 

• Tiến hành thẩm vấn 

• Hoàn thành các bài kiểm tra bổ sung 

Sau khi điều tra, cơ quan thực thi pháp luật có thể gửi báo cáo của họ để công tố viên xem xét.  

Nhìn chung, công tố viên sẽ xem xét vụ án dựa trên những yếu tố cơ bản sau:  

1. Có phạm tội không? 

2. Có thể chứng minh hành vi phạm tội mà không còn nghi ngờ gì nữa không? 

Sau khi xem xét, công tố viên có thể: 

• Khởi tố và triệu tập nghi phạm ra tòa, 

• Có thể từ chối khởi tố 

• Chuyển vụ việc lên tòa án quận hoặc thành phố để xem xét hoặc cân nhắc 

 

Việc Văn Phòng Luật Sư Công Tố không tiến hành buộc tội hình sự không có nghĩa là tổn hại đó không 

xảy ra. 

Nạn Nhân Tội Phạm  

Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật có thể có ít thông tin về những điều họ có thể chia 

sẻ với người bị hại và thành viên gia đình. Để tìm hiểu thêm về trường hợp của mình trong quá trình 

điều tra, vui lòng liên hệ với sở cảnh sát nơi quý vị đã trình báo để tìm hiểu thêm thông tin.  

Quý vị có thể có quyền có mặt tại phiên điều trần đầu tiên và trình bày trước tòa về những quan ngại 

của mình về việc trả tự do. Vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để tìm hiểu thêm.  

 

 



Buộc Tội và Cáo Buộc 

Tại phiên điều trần Buộc Tội, bị cáo được thông báo về các cáo buộc đã được đưa ra chống lại họ. Hầu 

hết các bị cáo sẽ biện hộ không có tội.  

Hai tuần sau khi đưa ra các cáo buộc, một phiên điều trần buộc tội sẽ được ấn định. Nghi phạm, sắp trở 

thành bị cáo, sẽ được thông báo khi đang bị giam giữ hoặc khi đang bị tạm giam vào ngày điều trần 

buộc tội và được yêu cầu ra hầu tòa.  

Tại phiên điều trần buộc tội chính thức đầu tiên, nơi bị cáo được thông báo về các cáo buộc đã được 

đưa ra chống lại họ. Đây cũng có thể là lần đầu tiên bị cáo trao đổi với luật sư bào chữa của mình.  

Tại một phiên điều trần buộc tội thông thường: 

• Công tố viên cung cấp cho tòa án bản khai về các sự kiện hỗ trợ cho việc đưa ra các cáo buộc. 

• Bị cáo được yêu cầu nhận tội hoặc không nhận tội đối với những cáo buộc đó. 

• Sau khi bị cáo tuyên bố không nhận tội, tòa án cũng sẽ đặt ra các điều kiện chờ xét xử, tức là: 

• Ra lệnh không liên lạc với nhân chứng hoặc người bị hại 

• Ra lệnh không được vi phạm pháp luật hình sự mới, 

• Không có vũ khí, và có thể không sử dụng rượu hoặc ma túy 

• Trong một số trường hợp, việc bảo lãnh có thể được giải quyết. 

• Tòa án sẽ ấn định ngày xét xử lại. Nếu bị cáo không có mặt, tòa án có thể ban hành lệnh bắt giữ. 

Hầu hết các bị cáo sẽ không nhận tội vào thời điểm này. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ không nhận tội 

này hoặc tội khác sau này, hoặc họ sẽ không bị kết tội trong quá trình xét xử. Điều này giúp bị cáo có 

thời gian gặp luật sư và chuẩn bị cho việc bào chữa.  

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu “năng lực” của bị cáo được nâng lên trong quá trình buộc tội hoặc ở bất 

kỳ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng hình sự?  

Tóm lại, quá trình tố tụng bị tạm dừng. Trong thời gian tạm dừng, tòa án chờ người đánh giá pháp y xác 

định xem bị cáo có “có đủ năng lực” hay không (có thể hiểu bản chất của thủ tục tố tụng chống lại họ VÀ 

có thể hỗ trợ luật sư bào chữa cho họ), hay không có đủ năng lực, người đánh giá sẽ khuyến nghị nếu bị 

cáo có thể được phục hồi khả năng điều trị hoặc không thể phục hồi được. Đây có thể là một quá trình 

rất phức tạp và khó hiểu, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.  

Nạn Nhân Tội Phạm  

Người bị hại và công chúng có quyền tham dự phiên tòa xét xử. Người bị hại cũng có quyền yêu cầu trả 

tự do nếu bị cáo yêu cầu giải quyết việc trả tự do cho họ thông qua bảo lãnh hoặc trái phiếu. Đây là 

thời điểm để người bị hại giải quyết những quan ngại về an toàn. Đôi khi tòa án có thể đồng ý trả tự do 

cho bị cáo theo Electric Home Monitoring (Giám Sát Điện Tử Tại Nhà, EHM) nếu điều này xảy ra, hãy trao 

đổi với người bào chữa của quý vị để tìm hiểu thêm.  



Trước Phiên Điều Trần 

Trong giai đoạn trước khi xét xử của quy trình, tòa án sẽ tổ chức các buổi điều trần để theo dõi vụ việc 

và kiểm tra với các luật sư về mức độ sẵn sàng hầu tòa hoặc giải quyết bằng lời nhận tội của họ. Những 

phiên điều trần này được gọi là phiên điều trần tổng hợp.  

Sau khi bị cáo đã được buộc tội, tòa án sẽ tổ chức một loạt các phiên điều trần trước khi xét xử, điều 

trần tổng hợp hoặc xét xử theo tình trạng để xác định liệu vụ việc sẽ được đưa ra xét xử hay giải quyết. 

Đây là những phiên điều trần kiểm tra ngắn trong lịch trình dài với hàng trăm vụ việc. Trong một số 

trường hợp, bị cáo sẽ chỉ có luật sư đại diện và không bắt buộc phải có mặt. Việc một vụ án có nhiều 

phiên điều trần tổng hợp là điều rất bình thường, kết thúc bằng việc tòa án ấn định ngày mới cho 

nhiều phiên tổng hợp và xét xử trước khi ngày xét xử được xác nhận.  

 

Nạn Nhân Tội Phạm 

Nhiều người chia sẻ rằng trong thời gian này có vẻ như không xảy ra chuyện gì. Thông thường, các phiên 

điều trần tổng hợp được tiếp tục nhiều lần trước khi xác định liệu một vụ án sẽ được đưa ra xét xử hay 

sẽ giải quyết bằng việc nhận tội. Nếu quý vị có thắc mắc trong thời gian này, vui lòng liên hệ với văn 

phòng của chúng tôi hoặc liên hệ với người biện hộ của mình.  

 

Đàm Phán và Giải Quyết Sớm  

Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu phiên tòa, bị cáo có thể chọn nhận tội. Không có gì lạ khi bên 

công tố và bên bào chữa thương lượng một giải pháp nhằm tránh việc xét xử và giải quyết trách nhiệm 

giải trình về hành vi phạm tội đã gây ra. Không phải tất cả các trường hợp đều giải quyết bằng việc nhận 

tội. Một số vụ án có thể được đưa ra xét xử và một số vụ án có thể dẫn đến việc bác bỏ cáo buộc.  

Công tác phía sau:  

 Trong giai đoạn tiền xét xử, có rất nhiều công việc diễn ra ở phía sau. 

• Công tố viên sẽ xem xét tất cả các tài liệu điều tra và tìm kiếm mọi thông tin mới hoặc bổ sung có thể 

cần thiết. 

• Luật sư bào chữa cũng làm điều tương tự và trao đổi với thân chủ của họ, thảo luận về bằng chứng 

có thể được đưa ra chống lại họ tại phiên tòa, hậu quả liên quan đến cáo buộc hiện tại và những lựa 

chọn của họ có thể liên quan đến giải pháp thương lượng. 

Đàm Phán:  

Trong quá trình đàm phán, công tố viên và luật sư bào chữa thảo luận về cách giải quyết hoặc nhận tội 

có thể xảy ra. Họ xem xét ý kiến đóng góp của cả người bị hại và bị cáo.  

 

 



Hướng Dẫn Tuyên Án của WA:  

Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải xem xét các nguyên tắc tuyên án do Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang 

Washington thiết lập. Bất kỳ câu nào có thể áp dụng đều phải nằm trong các nguyên tắc đó và chịu ảnh 

hưởng bởi:  

• Mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, và 

• Quá trình phạm tội của bị cáo 

 

Trong một số trường hợp, mức phí được giảm hoặc thay đổi (sửa đổi) có thể phù hợp.  

Điều Kiện Tuyên Án:  

Giải pháp hoặc nhận tội có thương lượng sẽ tránh được việc phải ra tòa xét xử và kháng cáo sau xét xử. 

Lời nhận tội có thể bao gồm khả năng:  

• Yêu cầu điều trị, 

• Việc ban hành lệnh bảo vệ, 

• Đánh giá lệnh, 

• Hoặc các điều kiện cụ thể khác. 

Đôi khi việc giải quyết bằng thương lượng không khả thi. Đôi bên có thể khác xa về quan điểm để tìm 

được điểm chung làm hài lòng cả hai bên liên quan. Khi đó, các bên có thể quyết định vụ án cần được 

đưa ra xét xử. 

 

Nạn Nhân Tội Phạm 

Với tư cách là người bị hại hoặc người sống sót, quý vị có thể nêu suy nghĩ của mình về giải pháp được 
đề xuất. Công tố viên là đại diện của Tiểu Bang Washington và đưa ra quyết định cuối cùng về những 
giải pháp được đưa ra. Tuy nhiên, ý kiến đóng góp từ người bị hại vẫn có thể được hoan nghênh. Cuối 
cùng, mọi khuyến nghị đã thống nhất sẽ được trình lên thẩm phán, người đưa ra quyết định cuối cùng 
về việc chấp nhận giải pháp được đề xuất và tuyên bố mức án riêng cho bị cáo. Tại phiên tòa tuyên án, 
người bị hại có quyền:  
 
• Đưa ra bản khai tác động của người bị hại 
 
• Chia sẻ sự ủng hộ hoặc quan ngại của họ về bất kỳ giải pháp nào được đề xuất với thẩm phán để có 
quyết định cuối cùng. 
 

Bồi Thường là gì? 

 
Trong vụ án hình sự, nếu bị cáo bị kết tội hoặc nhận tội, tòa án có thể ra lệnh bồi thường trong vòng 180 

ngày kể từ ngày tuyên án. Việc bồi thường có thể bao gồm mọi chi phí tự chi trả liên quan trực tiếp đến 



tội phạm như thiệt hại tài sản, chi phí y tế hoặc tư vấn và chi phí y tế trong tương lai. Sự bồi thường 

không bao gồm nỗi đau và sự đau khổ.  

Nạn Nhân Tội Phạm phải cung cấp tài liệu (biên lai, hoá đơn, ước tính chi phí, v.v.) cho văn phòng Luật 

Sư Công Tố Quận King bằng cách điền vào Mẫu Tổn Thất Nạn Nhân. Quý vị có thể điền vào biểu mẫu này 

và gửi tài liệu trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi.  

Loại hình bồi thường mà quý vị có thể nhận được và những điều được luật pháp quy định tùy thuộc vào 

hành vi phạm tội và cáo buộc. Sau khi tòa án ký lệnh bồi thường, bị cáo phải trả tiền.  

• Nếu bị cáo thực hiện thanh toán, nạn nhân sẽ nhận được khoản thanh toán. 

• Nếu bị cáo không thanh toán, nạn nhân sẽ không nhận được khoản thanh toán. 

• Một số bị cáo có thể bị coi là “không có khả năng thanh toán” do tình trạng kinh tế của họ và mặc 

dù tòa án đã ra lệnh bồi thường nhưng nạn nhân vẫn không nhận được khoản thanh toán nào. 

 

Tôi có thể hỏi ai về khoản thanh toán bồi thường?  

Nếu Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm ra lệnh bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thu và giải ngân 
thông qua Văn Phòng Thư Ký Tòa Thượng Thẩm. Để biết thêm thông tin từ Thư Ký Tòa Thượng Thẩm, 
vui lòng liên hệ với Chương Trình Thu Nợ Nghĩa Vụ Tài Chính Pháp Lý tại địa chỉ 
LFOColl@kingcounty.gov. Để nhận được lệnh bồi thường tại tòa án quận, vui lòng liên hệ:  
 

Nhận Tội hoặc Không Nhận Tội 

Nhận Tội  
 
Nếu bên công tố và bên bào chữa đồng ý về một giải pháp, phiên điều trần nhận tội sẽ được lên lịch. Có 
thể nhận tội bất cứ lúc nào sau khi vụ án được buộc tội cho đến khi bản án được đọc. Tại Quận King, hầu 
hết việc nhận tội đều diễn ra theo lịch với một số trường hợp khác được ấn định để nhận tội cùng ngày. 
Đôi khi bị cáo bị kết án ngay sau khi nhận tội, nhưng thông thường, phiên điều trần tuyên án được lên 
lịch hai tuần sau đó để nạn nhân có cơ hội tham dự và đưa ra lời khai về tác động của nạn nhân.  
 
Không Nhận Tội  
 
Nếu không thể giải quyết thì vụ án thường được đưa ra xét xử. Thông thường, sau khi một vụ án được 
đưa ra xét xử, một công tố viên xét xử sẽ được phân công phụ trách vụ án.  
 
 

Nạn Nhân Tội Phạm  
 
Nạn nhân hoặc người sống sót phải được thông báo trước khi đưa ra lời nhận tội, nhưng trong một số 
trường hợp, lời nhận tội diễn ra trước khi có thể đưa ra thông báo thích hợp. Nếu quý vị đã liên hệ với 
văn phòng của chúng tôi và bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp bản khai tác động của nạn nhân trong 
quá trình tuyên án thì phiên điều trần tuyên án thường sẽ được lên lịch vài tuần để quý vị có cơ hội 
tham dự.  
 



Đưa Ra Xét Xử  
Khi một vụ án được đưa ra xét xử, nhiều điều sẽ xảy ra, bao gồm:  
 
• Bên công tố và bên bào chữa sẽ bắt đầu lên lịch thẩm vấn với:  

▪ nhân chứng tiềm năng gồm cả nạn nhân, 
▪ nhân viên thực thi pháp luật, 
▪ và các chuyên gia bổ sung.  

• Các kiến nghị và phiên điều trần trước khi xét xử có thể được lên lịch để giải quyết:  
▪ những bằng chứng có thể được phép hoặc hạn chế trong quá trình xét xử.  
▪ Các vấn đề trước khi xét xử khác phải được giải quyết trước khi bắt đầu xét xử  

 
Các vụ án hiếm khi bắt đầu vào ngày xét xử đầu tiên theo lịch trình, một phần do hạn chế về phòng xử 
án và thẩm phán.  

 
Nạn Nhân Tội Phạm  
Luật sư bào chữa hoặc điều tra viên bào chữa có thể yêu cầu thẩm vấn nạn nhân. Theo tuyên ngôn về 
quyền của nạn nhân tội phạm, quý vị có thể có quyền có người bào chữa cho nạn nhân để hỗ trợ quý vị 
trong quá trình này. Quý vị cũng có thể bày tỏ mong muốn sự có mặt của công tố viên.  
Nếu quý vị muốn biết thêm về các quyền của mình liên quan đến cuộc thẩm vấn này hoặc muốn văn 
phòng của chúng tôi chịu trách nhiệm lên lịch cuộc thẩm vấn này thay quý vị, vui lòng liên hệ với người 
biện hộ của mình.  
 

Xét Xử  
Các phiên tòa diễn ra trước Thẩm Phán (xét xử dự thẩm) hoặc Thẩm Phán và Bồi Thẩm Đoàn (xét xử 
bồi thẩm đoàn). Công tố viên và luật sư bào chữa trình bày bằng chứng và thẩm vấn các nhân chứng. 
Công tố viên có trách nhiệm chứng minh vụ việc vượt qua sự nghi ngờ hợp lý. Cuối cùng, Thẩm Phán 
hoặc Bồi Thẩm Đoàn tuyên bố bị cáo “có tội” hoặc “vô tội”. Nếu bồi thẩm đoàn không đồng ý với phán 
quyết, Thẩm Phán sẽ tuyên bố “bồi thẩm đoàn treo án” và Tiểu Bang sẽ xem xét liệu có nên xét xử lại vụ 
án hay không. Có một số giai đoạn của một xét xử được nêu dưới đây:  
 

Bước 1: Lựa Chọn Bồi Thẩm Đoàn  
Khi một vụ án đã được giao cho một thẩm phán và đã có kết luận về các kiến nghị trước khi xét xử, thẩm 
phán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, còn được gọi là voir dire. Đây là lúc 
một hội đồng bồi thẩm đoàn sẽ được triệu tập để hầu tòa. Mỗi bồi thẩm đoàn sẽ được cung cấp một 
con số và họ sẽ tham gia thẩm vấn từ thẩm phán, bên công tố và bên bào chữa. Việc lựa chọn bồi thẩm 
đoàn sẽ kết thúc khi có 12 bồi thẩm đoàn và thường là một vài người thay thế.  
 

Bước 2: Tuyên Bố Mở Đầu  
Khi hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn, tiểu bang và người bào chữa có thể trình bày tuyên bố mở 
đầu của họ trước bồi thẩm đoàn. Khi tuyên bố mở đầu, các luật sư phác thảo vụ việc của họ bằng cách 
trình bày tổng quan về các sự kiện và nhân chứng mà họ dự định triệu tập trong phiên tòa.  
 

Bước 3: Công Tố Viên Khởi Tố, Vụ Án Bào Chữa, Bác Bỏ  
Tiểu bang có trách nhiệm chứng minh vụ việc của mình vượt mức nghi ngờ hợp lý và sẽ trình bày vụ 
việc của mình trước. Tiểu bang sẽ gọi lần lượt từng nhân chứng để trình bày bằng chứng cho bồi thẩm 
đoàn. Nhân chứng có thể bao gồm:  
 



• các nạn nhân,  
• những người đã chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc,  
• những người phản ứng đầu tiên như bác sĩ,  
• nhân viên thực thi pháp luật,  
• chuyên gia y tế,  
• và các chuyên gia liên quan khác. 
 
Bên công tố sẽ liên hệ với từng nhân chứng trước phiên tòa và thông báo những kỳ vọng cũng như lập 
luận pháp lý về thời gian và ngày lấy lời khai. Điều quan trọng cần biết là khi phiên tòa xét xử bắt đầu:  
• có thể có sự tiếp tục, sự chậm trễ hoặc thay đổi bất ngờ trong lịch trình.  
• Các nhân chứng có thể phải có mặt vào một ngày và giờ cụ thể.  
 
Sau khi Tiểu Bang đã gọi cho tất cả các nhân chứng của mình, Tiểu Bang sẽ nghỉ và người bào chữa có 
thể gọi nhân chứng. Cả bên bào chữa và bên công tố đều có thể kiểm tra chéo hoặc đặt câu hỏi cho các 
nhân chứng của bên đối phương.  
Trong quá trình xét xử, luật sư có thể đưa ra phản đối có thể yêu cầu tranh luận bổ sung bên ngoài sự có 
mặt của bồi thẩm đoàn và trước thẩm phán. Những tranh luận này có thể liên quan đến án lệ, quy tắc 
chứng cứ hoặc phán quyết trước khi xét xử.  
Sau khi người bào chữa nghỉ, Tiểu Bang có thể gọi nhân chứng bác bỏ. Khi lời khai hoàn tất, các luật sư 
sẽ trình bày phần tranh luận cuối cùng. 
 

Bước 4: Tranh Luận Cuối Cùng  
Phần Tranh Luận Cuối Cùng là cơ hội cuối cùng để mỗi bên tóm tắt hồ sơ mạnh nhất của mình trước 
bồi thẩm đoàn. Các luật sư sẽ nhắc nhở bồi thẩm đoàn về những bằng chứng và sự kiện mà họ đã 
trình bày tại phiên tòa và đưa ra lập luận pháp lý liên quan đến việc bị cáo có tội hay vô tội.  
 

Bước 5: Hướng Dẫn của Bồi Thẩm Đoàn  
Trước khi bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị án, Thẩm Phán sẽ cung cấp cho họ một bộ hướng dẫn để giúp họ 
hiểu luật và những điều được mong đợi ở họ trong quá trình nghị án.  
 

Bước 6: Thảo Luận và Phán Quyết  
Hướng dẫn của bồi thẩm đoàn sẽ hướng dẫn nghị án của bồi thẩm đoàn cho đến khi họ đạt được quyết 
định hoặc “bản án”. 
Sau khi nhận được phán quyết, tòa án sẽ thông báo cho cả công tố viên và luật sư bào chữa. Tòa sẽ tiếp 
tục trong vòng 30 phút đến 1 giờ tùy vào tốc độ quay lại tòa của các bên.  
Bản án sẽ được đọc to tại tòa. Có ba phán quyết có thể xảy ra, với một kết quả duy nhất:  
• “có tội” – bị cáo bị kết án và tòa án sẽ lên lịch xét xử trong vài tuần tới  
• “không có tội”- bồi thẩm đoàn quyết định vụ việc không được chứng minh vượt quá sự nghi ngờ hợp 
lý và bị cáo được trả tự do  
• "bồi thẩm đoàn treo án” – bồi thẩm đoàn không thể nhất trí về việc bị cáo có tội hay vô tội và vụ án có 
thể được xét xử lại  

 
Nạn Nhân Tội Phạm 
Phiên tòa xét xử có vẻ khác nhau đối với mọi trường hợp. Nhưng nhìn chung, quý vị và các nhân chứng 
khác sẽ liên hệ với luật sư công tố hoặc người bào chữa cho mình nếu được chỉ định. Họ sẽ cho quý vị 
biết ngày cần có mặt và ngày quý vị phải ra làm chứng. Sau khi làm chứng, hầu hết việc tham gia phiên 
tòa của quý vị đã hoàn tất. Để biết thêm thông tin, hãy xem các mẹo của chúng tôi khi đến tòa.  



Điều Trần Hình Sự 
 
Thẩm phán sẽ tuyên án cho bị cáo dựa trên các hướng dẫn tuyên án. Trong phiên điều trần này, nạn 
nhân và người thân của họ có quyền cung cấp bản khai tác động của nạn nhân cho tòa án.  
Phiên điều trần tuyên án được lên lịch sau khi có phán quyết có tội từ bồi thẩm đoàn hoặc thông qua lời 
nhận tội.  
 
Trong quá trình tuyên án, tòa án sẽ:  

• Nghe đề nghị tuyên án của công tố viên. 
• Xem xét (các) Tuyên Bố về Tác Động của Nạn Nhân. 
• Nghe người bào chữa và đề xuất tuyên án của họ, bao gồm cả lời khai của gia đình và bạn bè bị 

cáo thay cho bị cáo. 
• Trao cho bị cáo quyền phát biểu, cho phép bị cáo được nói chuyện trực tiếp trước tòa. 

 
Thẩm phán thường áp dụng một bản án trong phạm vi tuyên án tiêu chuẩn do cơ quan lập pháp Tiểu 
Bang Washington quy định, có cân nhắc đến:  

• Các kiến nghị truy tố và bào chữa, 
• mọi lời khai tác động của nạn nhân và lời khai thay mặt cho bị cáo.  

 
Thẩm phán cũng có thể ra lệnh bồi thường (đối với các chi phí liên quan đến tội phạm mà nạn nhân 
phải gánh chịu), phạt tiền, quản chế, giam giữ hoặc bỏ tù. Việc yêu cầu hoàn lại tiền được đưa ra vào 
ngày xét xử sau khi tuyên án không phải là điều hiếm gặp. 
 

Nạn Nhân Tội Phạm  
Khi tuyên án, theo luật định nạn nhân có quyền cung cấp bản khai tác động của nạn nhân giải thích tội 
ác đã ảnh hưởng đến họ như thế nào trước khi thẩm phán tuyên án. Điều này có thể được cung cấp 
bằng văn bản, hoặc nạn nhân (hoặc người đại diện mà họ lựa chọn) có thể nói chuyện trực tiếp với 
thẩm phán trong phiên tòa tuyên án. 
 

Đăng Bản Án  

Bản án của tòa án được ghi vào Phán Quyết và Bản Án. Bị cáo, lúc này được gọi là “người phạm tội”, có 

thể ngay lập tức bắt đầu quá trình thụ lý án của mình.  

Nói chung, người phạm tội sẽ chấp hành hình phạt của mình như sau:  

• Nếu người phạm tội muốn ở cơ sở cải huấn hơn một năm  
họ sẽ được chuyển đến Cục Cải Huấn để xử lý vào nhà tù.  

• Nếu người phạm tội chỉ phải thụ án dưới một năm thì rất có thể họ sẽ phải ngồi tù trong hệ 
thống nhà tù Quận King trong thời gian đó.  

Một số bản án gồm các điều kiện sau:  
• lệnh cấm liên lạc sau khi tuyên án để bảo vệ mọi nạn nhân và/hoặc nhân chứng  
• quyền giám hộ cộng đồng (trước đây gọi là quản chế).  
• yêu cầu điều trị và đánh giá.  

 
Để biết thêm thông tin về các chương trình giam giữ và cải tạo trong cộng đồng, vui lòng truy cập trang 

web của Cơ Quan Cải Huấn Tiểu Bang Washington.  



Nạn Nhân Tội Phạm  
Nhiều nạn nhân cho biết rằng sau phiên tòa và tuyên án, họ đã trải qua một số phản ứng đau thương 
mà họ đã trải qua khi bắt đầu quá trình. Đối với một số nạn nhân, việc thông qua hệ thống tư pháp hình 
sự đã ngăn cản họ xử lý toàn bộ vết thương lòng. Cân nhắc việc liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ. 
 
Nếu lệnh cấm liên lạc hình sự sau khi tuyên án được ban hành khi tuyên án, nạn nhân nên lấy một bản 
sao từ người bào chữa của mình.  
 
Nạn nhân của các tội phạm đủ điều kiện lo ngại về việc bị cáo được trả tự do nên đăng ký tham gia 

chương trình Thông Báo Nạn Nhân thông qua Cục Cải Huấn. Thông báo này không tự động và nạn nhân 

cũng như người sống sót phải đăng ký.  

Phiên Điều Trần Bồi Thường  

Nếu có sự bồi thường hợp lệ, tòa án có 180 ngày kể từ khi tuyên án cho đến khi ra lệnh bồi thường. 
Việc bồi thường được thỏa thuận bên ngoài phiên tòa không phải là điều hiếm gặp. Nếu có bất đồng 
nào đó thì tòa án sẽ ấn định phiên điều trần bồi thường. Để tìm hiểu thêm về những điều đủ điều kiện 
để bồi thường, vui lòng truy cập tại đây.  
Điều quan trọng cần lưu ý:  

• Việc bồi thường chỉ được thực hiện khi bị kết án. Nếu vụ án bị bác bỏ, hoặc nếu bị cáo được cho 
là không có tội thì không thể ra lệnh bồi thường.  

• Việc trả tiền bồi thường tùy thuộc vào khả năng chi trả của người phạm tội. Tòa án sẽ không 
buộc một cá nhân phải trả tiền nếu họ bị cho là nghèo khó.  

• Văn Phòng Thư Ký Tòa Thượng Thẩm Quận King chịu trách nhiệm thu và phân bổ các khoản 
thanh toán bồi thường. Đối với các câu hỏi liên quan đến thanh toán, vui lòng truy cập tại đây.  

 
 

Kháng Cáo và Tuyên Án Lại 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án do tòa xét xử đưa ra và có quyền hạn chế kháng cáo lời nhận tội. Nếu 

bị cáo kháng cáo thành công, có khả năng vụ án sẽ được xét xử lại hoặc bị cáo sẽ bị tuyên án lại. Mặc dù 

điều này có xảy ra nhưng nó không phổ biến. Văn phòng của chúng tôi sẽ liên lạc với các nạn nhân khi 

vụ án được tạm hoãn để xét xử lại hoặc tuyên án lại.  



Thẩm phán cũng có thể ra lệnh bồi thường (đối với các chi phí liên quan đến tội phạm mà nạn nhân 
phải gánh chịu), phạt tiền, quản chế, giam giữ hoặc bỏ tù. Việc yêu cầu hoàn lại tiền được đưa ra vào 
ngày xét xử sau khi tuyên án không phải là điều hiếm gặp. 
 


